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       TOÀ ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Q.HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 34/2023/QĐST-VDS 

Ngày: 29/12/2023 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: “Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự”. 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU  
 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

         Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy - Thẩm phán 

         Thư ký phiên họp: Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân quận Hải Châu. 

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu tham gia phiên họp: Bà Hà 

Thị Thu Hiếu - Kiểm sát viên. 
 

         Ngày 29 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 32/2023/TLST-VDS 

ngày 13 tháng 11 năm 2023 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành 

vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số: 

15/QĐST-VDS ngày 18 tháng 12 năm 2023, gồm những người tham gia tố tụng sau 

đây: 

         1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

         Bà Đậu Thị Vĩnh P - Sinh năm 1958. Địa chỉ: 35 N, phường T, quận H, thành 

phố Đà Nẵng. 

   2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

           Ông Lê Công Vĩnh H – Sinh năm 1991. Địa chỉ: 35 N, phường T, quận H, 

thành phố Đà Nẵng. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ  
 

  Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Bà Đậu Thị Vĩnh P đề nghị 

Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tuyên bố ông Lê Công Vĩnh H 

– Sinh năm 1991. Địa chỉ: 35 N, phường T, quận H, thành phố Đà Nẵng là người 

mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của người yêu cầu và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Hải Châu nhận định: 

[1] Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự bà Đậu Thị Vĩnh P trình bày yêu 

cầu Tòa án tuyên bố ông Lê Công Vĩnh H – Sinh năm 1991. Địa chỉ: 35 N, phường 

T, quận H, thành phố Đà Nẵng là người mất năng lực hành vi dân sự. Căn cứ theo 

kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền 

Trung kết luận ông Lê Công Vĩnh H là người mất năng lực hành vi dân sự. Do đó, 

ngày 20.10.2023, bà P đã có đơn trình bày yêu cầu tòa án tuyên bố ông Lê Công 

Vĩnh H là người mất năng lực hành vi dân sự. Tại phiên họp hôm nay, bà P vẫn giữ 

nguyên yêu cầu này. 

[2] Xét yêu cầu nêu trên của người yêu cầu thì thấy: Căn cứ vào các tài liệu 

chứng cứ có tại hồ sơ vụ việc thì thấy: Ông Lê Công Vĩnh H có tiền sử sinh thường, 

đủ tháng, lúc 1,5 tháng tuổi bị sốt xuất huyết nặng, xuất huyết não, được điều trị tại 

Bệnh viện 1,5 tháng. Từ nhỏ, đối tượng đã có biểu hiện chậm biết đi, chậm biết nói 

(03 tuổi mới biết đi, biết nói), lớn lên yếu 1/2 người (T), học tại Trường Khuyết tật 

đến lúc 18 tuổi. Đối tượng không biết: tiền bạc, tính toán, đói no, nóng lạnh, tự lao 

động nuôi sống bản thân; vệ sinh cá nhân người nhà phải hỗ trợ. Lúc 05 tuổi, đối 

tượng bắt đầu lên cơn co giật tay chân, trợn mắt, sùi bọt mép, mất ý thức, kéo dài 

khoảng 02 phút, khoảng 1-2 cơn/tuần, thỉnh thoảng có cơn sững người ngắn, mất ý 

thức làm rớt chén bát. Sau đó, H được khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Tâm 

thần Đà Nẵng và Trạm Y tế phường với chẩn đoán “Động kinh” thì cơn có giảm về 

tần số và cường độ. Ngày 21/12/2015, Lê Công Vĩnh H đã được Ủy ban Nhân dân 

phường Thuận Phước cấp Giấy Xác nhận khuyết tật (số hiệu: 0511/HC.TP/2015/68), 

dạng khuyết tật: thần kinh tâm thần; mức độ khuyết tật nặng và hiện đang hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng theo quy định. 

[3] Quá trình theo dõi giám định ghi nhận: 

- Tóm tắt triệu chứng, hội chứng về tâm thần, thần kinh:  

+ Triệu chứng tâm thần, thần kinh: tiếp xúc chậm; chậm biết đi, chậm biết 

nói; không biết: tiền bạc, tính toán, đói no, nóng lạnh, tự lao động nuôi sống bản 

thân; cơn co giật tay chân, trợn mắt, sùi bọt mép, mất ý thức; cơn sững người ngắn, 

mất ý thức, vệ sinh cá nhân người nhà phải hỗ trợ; giảm sút hoạt động có ý chí; trí 

nhớ giảm sút; trí tuệ chậm phát triển, yếu 1/2 người (T). 

+ Hội chứng tâm thần, thần kinh: 

Hội chứng Chậm phát triển tâm thần mức độ trầm trọng; 

Hội chứng co giật; 
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Cơn vắng ý thức; 

Yếu 1/2 người (T). 

- Kết quả cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán: Không. 

[4] Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 1740/KLGĐ 

ngày 11/12/2023 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền trung kết luận: 

+ Về y học: Chậm phát triển tâm thần mức độ trầm trọng (F73) + Động kinh 

(G40). 

+ Về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 

[5] Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến thống nhất về việc 

tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết việc dân sự của Thẩm 

phán. Đồng thời, đề nghị Tòa án căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015, Điều 376 

của Bộ luật tố tụng dân sự chấp nhận yêu cầu của bà Đậu Thị Vĩnh P và đề nghị Tòa 

án nhân dân quận Hải Châu ra Quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối 

với ông Lê Công Vĩnh H; 

[6] Xét yêu cầu của người yêu cầu về việc tuyên bố ông Lê Công Vĩnh H, sinh 

năm 1991 là người bị mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ phù hợp với Điều 22 

của Bộ luật dân sự, nên cần được chấp nhận như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên họp.  

 [7] Bà Đậu Thị Vĩnh P được miễn lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định 

tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Hoàn trả cho bà Đậu Thị Vĩnh P số tiền tạm ứng lệ 

phí giải quyết việc dân sự là 300.000 đồng phải chịu đã nộp theo biên lai thu số 

0002512 ngày 27.10.2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng.  

- Chi phí liên quan đến quá trình trưng cầu giám định đối với ông Lê Công 

Vĩnh H, bà Đậu Thị Vĩnh P tự nguyện chịu (đã nộp và chi phí xong).  
 

Vì các lẽ trên: 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 - Căn cứ vào các Điều 369, 370, 376, 377, 378, 371 và 372 của Bộ luật tố tụng 

dân sự; 

 - Căn cứ Điều 22 của Bộ luật dân sự; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
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  - Căn cứ Nghị quyết số 326 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí của Tòa án. 

 Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Đậu Thị Vĩnh P về việc "Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự". 
 

1. Tuyên bố: Ông Lê Công Vĩnh H – Sinh năm 1991. Địa chỉ: 35 N, phường 

T, quận H, thành phố Đà Nẵng là một người mất năng lực hành vi dân sự. 

 2. Bà Đậu Thị Vĩnh P được miễn lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định 

tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Hoàn trả cho bà Đậu Thị Vĩnh P số tiền tạm ứng lệ 

phí giải quyết việc dân sự là 300.000 đồng phải chịu đã nộp theo biên lai thu số 

0002512 ngày 27.10.2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng.  

- Chi phí liên quan đến quá trình trưng cầu giám định đối với ông Lê Công 

Vĩnh H, bà Đậu Thị Vĩnh P tự nguyện chịu (đã nộp và chi phí xong).  
 

3. Bà Đậu Thị Vĩnh P có quyền kháng cáo Quyết định này trong thời hạn 10 

ngày; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày; 

Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 
 

Nơi nhận;           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
- Người yêu cầu;       

- VKSND Q. Hải Châu;  

- Chi cục THADS Q. Hải Châu; 

- Lưu hồ sơ.   

  

          

                                                                          Nguyễn Thị Ngọc Thùy 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
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